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HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH (1911 – 1945)
(Câu hỏi chương trình ngoại khóa dưới cờ 3/2/2020)

1. Nguyễn Ái Quốc sinh ngày tháng năm nào
a. 19/5/1889           
b. [bookmark: _GoBack]19/5/1890
c. 19/5/1891
d. 19/5/1892
2. Tên khai sinh của Nguyễn Ái Quốc
a. Nguyễn Tất Thành
b. Nguyễn Sinh Khiêm
c. Nguyễn Sinh Cung
d. Nguyễn Ái Quốc
3. Thân Mẫu của Nguyễn Ái Quốc
a. Hoàng Thị Loan
b. Hoàng Thị Lan
c. Hoàng Thị Lanh
d. Hoàng Thị Liên
4. Thân Phụ của Nguyễn Ái Quốc
a. Nguyễn Sinh Khoa
b. Nguyễn Sinh Sắc
c. Nguyễn Sinh Khắc
d. Nguyễn Sinh Khiêm
5. Quê quán của Nguyễn Ái Quốc
a. Hoàng Trù, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
b. Làng sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
c. Làng sen, Kim Long, Nam Đàn, Nghệ An
d. Hoàng Trù, Kim Long, Nam Đàn, Nghệ An.
6. Ngôi trường đầu tiên mà Nguyễn Ái Quốc học từ thời tiểu học là
a. Quốc học Huế
b. Trường Tiểu học Pháp - Việt tỉnh Thừa Thiên
c. Trường tiểu học Pháp - Việt Quy Nhơn
d. Trường Tiểu học Pháp - bản xứ ở thành phố Vinh
7. Trước Khi ra đi tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành làm nghề gì
a. Phụ bếp
b. Thợ chụp ảnh
c. Giáo viên
d. Người cào tuyết
8. Tên ngôi trường mà Nguyễn Ái Quốc đã từng dạy học
a. Dục Thanh
b. Dục Đức
c. Đông Ba
d. Quốc học Huế
9. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào, ở đâu
a. Năm 1911, ở Bến cảng Nhà rồng
b. Năm 1911, ở Bến cảng Hàm rồng
c. Năm 1912, ở Bến cảng Nhà rồng
d. Năm 1912, ở Bến cảng Hải Phòng
10. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không sang Phương Đông để cứu nước
a. Vì Phương Đông không phải quê hương cách mạng tháng Mười Nga
b. Vì các bậc tiền bối ở Việt Nam đã chọn Nhật Bản, Trung Quốc để hoạt động cứu nước nhưng đều thất bại
c. Vì phong trào Đông Du của Phan Bội Châu thất bại
d. Vì Nhật Bản là nước đế quốc và Trung Quốc còn bị đế quốc xâm lược
11. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đè dân tộc và thuộc địa của Lênin chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy
a. Con đường cứu nước đúng đẵn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản
b. Con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng tư sản
c. Con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
d. Con đường cách mạng cho dân tộc ta
12. Nguyễn Ái Quốc đã ví chủ nghĩa đế quốc là con gì
a. con vắt
b. con đĩa
c. con bạch tuộc
d. con rắn độc
13. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số nhà yêu nước Ma rốc, Tuynidi hoạt động tại Pháp đã thành lập tổ chức nào sau đây
a. Hội Liên hiệp Á Đông
b. Hội Liên hiệp thuộc địa
c. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
d. Hội Ái Hữu
14. Ở Pháp Nguyễn Ái Quốc đã lập ra tờ báo gì
a. Nhân đạo
b. Đời sống công nhân
c. Thanh Niên
d. Người cùng khổ
15. Tháng 6/1923 Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô làm gì
a. Dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô
b. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân
c. Dự Hội Nghị Ianta
d. Dự Đại hội quốc tế Cộng sản
16. Ai là người đảng viên Cộng sản đầu tiên của Việt Nam
a. Trần Phú
b. Phạm Hồng Thái
c. Lê Hồng Phong
d. Nguyễn Ái Quốc
17. Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản khóa mấy
a. Khóa V
b. Khóa VI
c. Khóa VII
d. Khóa VIII
18. Với tư cách là ủy viên Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc được giao phụ trách phát triển phong trào công nhân, truyền bá lý luân cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc ở cục nào sau đây
a. Cục Phương Tây
b. Cục Phương Nam
c. Cục Châu Á
d. Cục Đông Nam Á
19. Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (TQ) làm gì
a. Chuẩn bị kế hoạch về nước
b. Thành lập Cộng sản đoàn
c. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
d. Đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức, truyền bá lý luận cách mạng giải phóng về Việt Nam
20. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên do ai sáng lập
a. Lê Hồng Sơn
b. Nhóm Cộng sản đoàn
c. Nguyễn Ái Quốc
d. Hồ Tùng Mậu
21. Hạt nhân của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên là tổ chức nào
a. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp Á Đông
b. Cộng sản đoàn
c. Tâm Tâm xã
d. Nghiệp đoàn
22. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (TQ) từ 1925 – 1927 được in thành tác phẩm gì
a. Bản án chế độ thực dân Pháp
b. Nhật kí trong tù
c. Đường cách mệnh
d. Cương Lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
23. Tác phẩm “Đường cách mệnh” là
a. Bảo vật quốc gia
b. Di sản văn hóa phi vật thể
c. Di sản văn hóa thế giới
d. Tác phẩm văn học
24. Từ 1928 – 1929, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng ở đâu
a. Đông Bắc Lào
b. Đông Bắc Xiêm (Thái Lan)
c. Liên Xô
d. Pháp
25. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc từ 1921 – 1925 là gì
a. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản
b. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị, tổ chức tiến tới thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam
c. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
d. Xây dựng lý luận cách mạng vô sản
26. Ai là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Trần Phú
b. Ngô Gia Tự
c. Dương Hạc Đính
d. Nguyễn Ái Quốc
27. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo
a. Trần Phú
b. Nguyễn Ái Quốc
c. Trường Chinh
d. Lê Hồng Phong
28. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu cách mạng là
a. Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội
b. Xây dựng đất nước hòa bình, dân chủ, văn minh
c. Cách mạng tư sản dân quyền, thổ địa cách mạng để đi tới chủ nghĩa cộng sản
d. Thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng
29. Mục tiêu cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc đã xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng hiện nay vẫn còn thực hiện đó là gì
a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
b. Xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh
c. Tự do, dân chủ
d. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
30. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là
a. Độc lập, tự do
b. Tự do, dân chủ
c. Giải phóng dân tộc
d. Giải phóng giai cấp
31. Cuộc cách mạng nào ở nước ta là cuộc cách mạng tư sản dân quyền
a. Phong trào cách mạng 1930 – 1935
b. Phong trào cách mạng 1936 – 1939
c. Cách mạng tháng Tám năm 1945
d. Cuộc kháng chiến chống Pháp, can thiệp Mĩ (1945 – 1954)
32. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội Nghị thành lập Đảng (3/2/1930)
a. Chủ trì Hội nghị, soạn thảo và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
b. Chuẩn bị chính trị, tư tưởng, tổ chức thành lập Đảng
c. Đưa giai cấp công nhân nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam
d. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam đi tới
33. Trong thời gian Nguyễn Ái Quốc bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam, Nguyễn Ái Quốc đã viết tác phẩm gì
a. Đường Cách mệnh
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Con rồng tre
d. Nhật kí trong tù
34. Từ 1934 – 1938, Nguyễn Ái Quốc hoạt động và làm việc ở đâu
a. Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc thuộc địa tại Mát xít cơ va (Liên Xô)
b. Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản
c. Hội Liên hiệp bị áp bức ở Á Đông
d. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
35. Đoạn thơ sau đây nói về sự kiện gì
“Bác đã về đây Tổ quốc ơi!
Nhớ thương hòn đất ấm hơi người
Ba mươi năm ấy chân không mỏi
Mà đến bây giờ mới tới nơi” (Đáp án: Nguyễn Ái Quốc về nước)
36.  Ngay sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị nào sau đây
a. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11/1939
b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 5/1941
c. Hội Nghị toàn quốc của Đảng 8/1945
d. Quốc dân Đại hội 8/1945
37. Mục tiêu số một của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5/1941 là
a. Vấn đề giải phóng dân tộc trở thành vấn đề số 1, ưu tiên hàng đầu
b. Vấn đề giải phóng giai cấp được ưu tiên hàng đầu 
c. Vấn đề ruộng đất được ưu tiên hàng đầu
d. vấn đề dân tộc, dân chủ được ưu tiên hàng đầu
38.  Ai là người soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam
a. Hồ Chí Minh
b. Phạm Văn Đồng
c. Trường Chinh
d. Lê Duẫn
39.  Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định ta giành chính quyền từ
a. Tay Nhật
b. Tay Pháp
c. Tay triều đình nhà Nguyễn
d. Từ tay Pháp – Nhật
40.  Công lao của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945
a. Lật đổ ách thống trị của Pháp
b. Lật đổ ách thống trị của Nhật
c. Lật đổ chế độ phong kiến
d. Lãnh đạo tổng khởi nghĩa, soạn thảo và công bố Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
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